ÔN TẬP CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
HƯỚNG DẪN
ĐÁP ÁN: A D C C C D D B A D B C A A D B A D D D A B A A A A D A D A.

Câu 1: Biểu thức của định luật II Newton có thể viết dưới dạng

[bookmark: _GoBack]		               ĐÁP ÁN A: 		 
Câu 2: Chuyển động bằng phản lực tuân theo định luật nào?
					ĐÁP ÁN D: Bảo toàn động lượng 
Câu 3: Một vật nhỏ có khối lượng m chuyển động thẳng đều với vận tốc có độ lớn v, đến va chạm mềm với vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Độ biến thiên động lượng của vật m trong va chạm này có giá trị là
Hướng dẫn: áp dụng định luật baot toàn động lượng cho va chạm mềm ta có:
mv=(m+2m)v’  v’= nên độ biến thiên động lượng của vật m là 

		              ĐÁP ÁN C: 	      
Câu 4: Hai vật có khối lượng lần lượt là 3 kg và 6 kg chuyển động với vận tốc tương ứng là 2 m/s và 1 m/s hợp với nhau một góc 1800. Động lượng của hệ là:
Hướng dẫn: Do hai vật chuyển động ngược chiều nên động lượng của hệ p = p1-p2=3.2-6.1=0
ĐÁP ÁN C: 0 kg.m/s		
Câu 5: Công thức tính công của một lực là
ĐÁP ÁN C: Fscos		
Câu 6: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? 
ĐÁP ÁN D: Hòn đá đang nằm trên mặt đất 
Câu 7: Một vật có khối lượng m=5kg trượt từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng có chiều dài S=20m và nghiêng góc 300 so với phương ngang. Công của trọng lực tác dụng lên vật khi vật đi hết dốc có độ lớn là
Hướng dẫn: A =Fscos= m.g.s. cos=5.10.20.= 500J
ĐÁP ÁN D: 500J
Câu 8: Khi lực tác dụng vào vật sinh công âm thì động năng
ĐÁP ÁN B: giảm.
Câu 9: Một vật có khối lượng m=2kg, và động năng 25J. Động lượng của vật có độ lớn là
Hướng dẫn:  =10kg.m/s.
			ĐÁP ÁN A: 10kgm/s.	   
Câu 10: Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là
ĐÁP ÁN D: Thế năng trọng trường.

Câu 11: Thế năng đàn hồi của lò xo khi lò xo nén lại một đoạn (< 0) là:


ĐÁP ÁN B: k.l2		
Câu 12: Một vật đang chuyển động có thể không có: 
ĐÁP ÁN C: Thế năng              
Câu 13: Cơ năng của một vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trong trường là đại lượng: 
 ĐÁP ÁN A: Vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không               
Câu 14: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì: 
 ĐÁP ÁN A: Động năng tăng, thế năng giảm                                   
Câu 15: Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất, vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản không khí.Trong quá trình MN thì:
					ĐÁP ÁN D: Cơ năng không đổi
Câu 16: Cơ năng của một vật có khối lượng 2kg rơi từ độ cao 5m xuống mặt đất tại nơi có g= 10m/s2 là:
Hướng dẫn: W= Wt= mgz = 2.10.5= 100J
				ĐÁP ÁN B: 100 J	  
Câu 17: Một vật  rơi tự do từ độ cao 24m xuống đất ,lấy g = 10 m/s2 ở độ cao nào  so với mặt đất thế năng bằng 2 lần động năng ?
Hướng dẫn: Wt = 2Wđ mà W= Wđ + Wt =Wt m.g.24 = m.g.zz= 16m
ĐÁP ÁN A:16 m        
Câu 18: So sánh không đúng giữa thế năng hấp dẫn với thế năng đàn hồi 
ĐÁP ÁN D: Đều là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không 
Câu 19: Một vật có trọng lượng 4N có động năng 8J. Lấy g = 10 m/s2 . Khi đó vận tốc của vật bằng:
Hướng dẫn: P = m.g 
		
ĐÁP ÁN D: 6,3 m/s.
Câu 20: Thế năng của vật nặng 2 kg ở đáy 1 giếng sâu 10m so với mặt đất tại nơi có gia tốc g=10m/s2 là bao nhiêu?
Hướng dẫn: Wt  = mgz= 2.10.(-10) = -200J
ĐÁP ÁN D: -200J
Câu 21: Một lò xo bị giãn 4 cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Độ cứng của lò xo là: 
Hướng dẫn:
  					 ĐÁP ÁN A: 250 N/m        
Câu 22:Cơ năng đàn hồi của hệ vật và lò xo
ĐÁP ÁN B: bằng tổng động năng của vật và thế năng đàn hồi của lò xo.
Câu 23: Biểu thức của công suất là: 
Hướng dẫn: P= F.v= F.s/t
  ĐÁP ÁN A: P = F.s/t                      
Câu 24: kW.h  là đơn vị của 
Hướng dẫn: 1kW.h= 1000.3600= 3600000J
 					  ĐÁP ÁN A: Công.		
Câu 25:.Động năng được tính bằng biểu thức:   
 					  ĐÁP ÁN A: Wđ = mv2/2                   
Câu 26: Một vật m trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 5m, và nghiêng một góc 300 so với mặt phẳng ngang. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng có độ lớn bằng một phần tư trọng lượng của vật. Lấy g=10m/s2. Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có độ lớn là:
Hướng dẫn: Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:
W chân dốc – W đỉnh dốc  = Ams
		
		
 m/s
 					  ĐÁP ÁN A: 5 m/s.			
Câu 27: Người ta thả rơi tự do một vật 400g từ điểm B cách mặt đất 20 m. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g= 10 m/s2. Cơ năng của vật tại C cách B một đoạn 5m là: 
Hướng dẫn: WC = WB = mgz = 0,4.10.20 = 80J
		              ĐÁP ÁN D: 80J
Câu 28: Một vật có khối lượng 500g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 100m xuống đất ,lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật tại độ cao 50m là bao nhiêu ?
Hướng dẫn:Wđ = W – Wt = mgZ- mgz = 0,5.10.100 = 0,5.10.50 = 250J
 					   ĐÁP ÁN  A:250J            
Câu 29: Từ điểm M  có độ cao so với mặt đất là 0,8m ,ném lên một vật với vận tốc đầu là 2m/s biết khối lượng của vật là 1000g.Lấy g=10m/s2. Cơ năng của vật là bao nhiêu ?
Hướng dẫn: W = Wđ +Wt = 
   ĐÁP ÁN D:10J
Câu 30:.Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo đều lên cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Lấy g=10m/s2. Công suất trung bình của lực kéo bằng:
Hướng dẫn: P =  
       					  ĐÁP ÁN A: 5W	
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